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MÔN: ANH VĂN 12 
Thời gian làm bài: 60 phút

	CHUYÊN ĐỀ
	ĐƠN VỊ KIẾN THỨC
	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VD
	VDC

	8 CÂU PHÁT ÂM (2 điểm)
TN
	Nguyên âm; Phụ âm 
	1c S/ES; 1c ED; 2c ng. âm; 2c phụ âm  6c
	
	
	

	
	Trọng âm 
	 2 & 3-syllable  2c
	
	
	

	SỬA LỖI
(1 điểm)
(TN)
	Passive (modal)
	1c
	
	
	

	
	Passive (special)
	
	1c
	
	

	
	Comparison (=, >, nhất)
	
	
	1c
	

	
	expressions
	
	1c
	
	

	12 CÂU TN NGẮN
(3 điểm)
	Từ vựng (có thể là small talk/ đồng-trái nghĩa)
	1c
	1c
	
	

	
	Giới từ/ liên từ
	1c
	1c
	
	

	
	Word form
	1c
	1c
	
	

	
	Expression  (có thể là small talk)
	1c
	1c
	
	

	
	Thì + passive
	1c
	1c
	
	

	
	Comparison (=, >, nhất)
	1c
	1c
	
	

	ĐỌC HIỂU 1 (Cloze text)  (1 điểm-4C) (CHỌN 4 TRONG 6 TỪ CHO SẴN)
	Grammar 
	
	1c
	
	

	
	Liên từ/ prep
	
	1c
	
	

	
	Nghĩa
	
	1c
	
	

	
	Expression
	1c
	
	
	

	ĐỌC HIỂU 2
(Qs - As)            (1 điểm-4C)
(TN)
	Thông tin tổng quát
	
	1c
	
	

	
	Thông tin chi tiết
	
	1c
	
	

	
	Đồng/ trái nghĩa
	
	1c
	
	

	
	Đại từ thay thế
	1c
	
	
	

	VIẾT LẠI CÂU (8C)
(2 điểm)
(chỉ trả lời 3-5 TỪ)
	Modal (active + passive)
	1c
	1c
	
	

	
	Passive (common + special)
	
	1c
	1c
	

	
	Modal (past)
	
	
	1c
	

	
	Comparison (=, >)
	
	1c
	1c
	

	
	Superlative
	
	1c
	
	

	
	TỔNG SỐ CÂU
	18c     (45%)
	18c    (45%)
	4c   (10%)



